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Tự kiểm tra cuối năm - Bài tập Toán 3 

Phần 1. Mỗi bài tập dưới đây có các câu trả lời A, B, c, D (là đáp số, kết quả 

tính,...). Hãy khoanh vào chữ đặt trước câu trả đúng. 

1. Số liền sau của 46 537 là : 

A. 46 547               B. 46 536                 C. 46 538                  D. 46 527 

2. Các số 85 603 ; 85 360 ; 85 630 ; 85 306 xếp theo thứ tự từ bé đến lớn là: 

A. 85 603 ; 85 360 ; 85 630 ; 85 306 

B. 85 306 ; 85 603 ; 85 360 ; 85 630 

C. 85 306 ; 85 360 ; 85 630 ; 85 603 

D. 85 306 ; 85 360 ; 85 603 ; 85 630. 

3. Kết quả của phép cộng 37928 + 60247 là : 

A. 98 165             B. 97 175                C. 98 175           D.   97 165 

4. Kết quả của phép trừ 85276 - 34839 là : 

A. 50 447              B. 50 437                C. 51 447           D.   51 437 

5. Diện tích hình chữ nhật có chiều dài 14cm, chiều rộng 9cm là: 

A. 23cm
2
             B. 46cm

2
             C. 63cm

2
            D.  126cm

2
  

PHẦN 2. 

1. Đặt tính rồi tính : 

31724 × 3     

.................. 

.................. 

.................. 

6284 : 4 

.................. 

.................. 

.................. 

    

 

 



Truy cập website hoc360.net – Tải tài liệu học tập miễn phí 

Group: https://www.facebook.com/groups/tailieutieuhocvathcs/ 

2. Nối : 

Hai mươi sáu nghìn tám trăm bốn mươi lăm   26 845 

    

Sáu mươi ba nghìn hai trăm bốn mươi chín   40 752 

    

Bốn mươi nghìn bảy trăm năm mươi hai   63 249 

    

Tám mươi nghìn không trăm linh năm   80 005 

    

Chín mươi nghìn chín trăm linh chín   90 909 

 

3. Viết số thích hợp vào chỗ chấm (theo mẫu): 

 

4. Có 35kg gạo chia đều vào 7 túi. Hỏi phải lấy mấy túi đó để có 25kg gạo? 

Bài giải 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

5. Viết vào hai chỗ chấm hai số bằng nhau, lớn hơn 0 để có: 

               ........ × ........ <  12 


